ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH ĐỒNG NAI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số: 1465/QĐ-UBND                               Đồng Nai, ngày 31 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

​​​​​​​​​​

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 835/TTr-SNN ngày 13 tháng 4 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 763/TTr-VP ngày 29 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/8/2009, Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái


73. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 


Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: 

- Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
74. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho cơ quan kiểm dịch tại khu cách ly kiểm dịch theo quy định. Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký kiểm dịch.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan kiểm dịch có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tiến hành kiểm dịch.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Tiến hành kiểm dịch: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại điểm cách ly kiểm dịch theo quy định.

- Bước 4: Kết quả kiểm dịch:

+ Trường hợp đủ điều kiện: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; thu phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và tiến hành xử lý theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Người dân đến đăng ký tại Trạm Thú y địa phương, Chi cục Thú y và tiến hành thực hiện các thủ tục như trên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đăng ký kiểm dịch theo quy định kèm theo một trong các giấy tờ sau:

+ Phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có).

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.                           

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y ủy quyền kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện. (Theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Thu phí kiểm dịch sản phẩm động vật: 

+ Thịt đông lạnh: >09 tấn: 450.000 đồng/lô hàng, <09 tấn: 50 đồng/kg. 

+ Phủ tạng, phụ phẩm, huyết gia súc, lòng đỏ và lòng trắng trứng làm thực phẩm: 10 đồng/kg.

+ Đồ hộp các loại (thịt, gan): 25.000 đồng/tấn.

+ Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sữa và các sản phẩm sữa làm thực phẩm: 20.000 đồng/tấn. (Thu tối đa 10 triệu đồng/lô hàng).

+ Yến: 1.250 đồng/kg.

+ Mật ong: 7.500 đồng/tấn.

+ Sữa ong chúa: 3.000 đồng/kg.

+ Sáp ong: 30.000 đồng/tấn.

+ Kén tằm: 15.000 đồng/tấn.

+ Lông vũ, lông mao, xương, móng, sừng: 10.000 đồng/tấn.

+ Da: Trăn: 100 đồng/m, cá sấu: 5.000 đồng/tấm, da tươi, da muối: 1.000 đồng/tấm.

+ Bột huyết, bột xương, bột phụ phẩm, bột thịt, bột lông vũ, bột cá, bột váng sữa và các loại khác làm thức ăn chăn nuôi: 7.500 đồng/tấn.

+ Thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật: 2.000 đồng/tấn.

+ Sừng mỹ nghệ: 500 đồng/cái.

+ Phế liệu tơ tằm: 15.000 đồng/tấn.

+ Trứng gia cầm: 02 đồng/quả.

+ Trứng đà điểu: 10 đồng/quả.

+ Trứng chim cút: 50 đồng/ký.

+ Trứng tằm: 30.000 đồng/hộp.

+ Tinh dịch: 100 đồng/liều.

- Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: 20.000 đồng/lần cấp.
(Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ngày 08/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

75. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trạm Thú y cấp huyện. Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kiểm dịch cho người nộp hồ sơ (01 ngày làm việc).

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Tiến hành kiểm dịch: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại điểm cách ly kiểm dịch theo quy định.

- Bước 4: Kết quả kiểm dịch:
+ Trường hợp đủ điều kiện: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; thu phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và tiến hành xử lý theo quy định.

b) Cách thức thực hiện:

- Người dân đến đăng ký tại Trạm Thú y địa phương và tiến hành thực hiện thủ tục, trình tự như trên.

- Hướng dẫn người dân (chủ hàng) đưa phương tiện vận chuyển đến điểm kiểm dịch của chi cục thú y để phúc kiểm và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh theo quy định.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ gồm: 

Giấy đăng ký kiểm dịch theo quy định kèm theo một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

+ Giấy chứng nhận tiêm phòng.

+ Phiếu kết quả xét nghiệm các bệnh động vật.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.                           

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y ủy quyền kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01, giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:    

- Thu phí kiểm dịch động vật: 

+ Trâu, bò, ngựa, lừa: 4.000 đồng/con.

+ Lợn: >15 kg: 1.000 đồng/con, <15 kg: 500 đồng/con.

+ Dê: 2.000 đồng/con.

+ Chó, mèo: 2.000 đồng/con.

+ Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn: 5.000 đồng/con.

+ Hổ, báo, voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng: 30.000 đồng/con.

+ Rắn, tắc kè, thằn lằn, kỳ nhông: 500 đồng/con.

+ Trăn, cá sấu, kỳ đà: 5.000 đồng/con.

+ Chim cảnh các loại: 5.000 đồng/con.

+ Chim làm thực phẩm: 30 đồng/con.

+ Gia cầm các loại: 50 đồng/con.

+ Thỏ: 500 đồng/con.

+ Đà điểu: 01 ngày tuổi: 1.000 đồng/con, trưởng thành: 5.000 đồng/con.

+ Ong nuôi: 500 đồng/đàn.

Vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển: 

+ Xe ô tô: 30.000 đồng/lần/xe.

+ Các loại xe khác: 10.000 đồng/m2.

- Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: 20.000 đồng/lần cấp. (Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

76. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y)

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00 đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
VI. LĨNH VỰC: KIỂM LÂM
77. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ (chủ nuôi gấu lập hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai).

- Bước 2: Thẩm định, kiểm tra.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với các cá thể gấu đã gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi và cấp giấy phép vận chuyển gấu theo quy định.

- Bước 3: Trả kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai hoặc qua bưu điện theo địa chỉ khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị di chuyển gấu.                               

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thì còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm nơi chuyển gấu tới.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai. 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

g) Phí, lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị di chuyển gấu tại Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển.

j) Điều kiện thực hiện TTHC:

- Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu được quy định tại Khoản 1, Điều 7 của quy chế quản lý gấu nuôi;

- Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Hạt Kiểm lâm (Chi cục Kiểm lâm đối với nơi không có Hạt Kiểm lâm) kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;

- Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
78. Thủ tục giao nộp gấu cho Nhà nước

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ nuôi gấu nộp đơn đề nghị tự nguyện chuyển giao gấu tại:

+ Chi cục Kiểm lâm quyết định việc chuyển giao cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

+ Cục Kiểm lâm quyết định việc chuyển giao gấu do chủ nuôi gấu tự nguyện giao trên phạm vi cả nước.

Các cá thể gấu do chủ trại nuôi gấu tự nguyện giao cho Nhà nước được chuyển giao như sau:

Các cơ sở cứu hộ gấu, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã;

Các vườn thú, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước để phục vụ mục đích nghiên cứu, trưng bày và giáo dục môi trường;

Các trại nuôi có đủ điều kiện quy định tại quy chế này tự nguyện nuôi gấu nhằm mục đích cứu hộ, bảo tồn gấu;

Các tổ chức khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Bước 2: Nhận kết quả: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ) như sau: Công chức trả kết quả vào sổ theo dõi; trả bản gốc sau khi đã photo 02 bản lưu; trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai hoặc qua bưu điện theo địa chỉ khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục 07, quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai (kèm hồ sơ về nguồn gốc của gấu).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn đề nghị tự nguyện giao gấu, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản chấp thuận, cho phép tổ chức, cá nhân tiếp nhận gấu.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai. 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục VII, quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận cho phép tổ chức cá nhân tiếp nhận gấu.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

79. Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Chủ lâm sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay.

- Bước 4: Xác minh nguồn gốc (nếu có). Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn xác nhận lâm sản tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 5: Trả kết quả: Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Hạt Kiểm lâm nơi nộp hồ sơ.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm các huyện và TP. Biên Hòa.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Bảng kê lâm sản (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Hóa đơn bán hàng (nếu có).

+ Tài liệu về nguồn gốc lâm sản. 

- Số lượng: 01 bộ (bản chính).

d) Thời hạn giải quyết:

- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh).

- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê lâm sản; sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.

h) Phí, lệ phí: Không.        

i) Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận trên bảng kê lâm sản.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

80. Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu 
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đăng ký trại nuôi gửi Chi cục Kiểm lâm.

- Bước 2: Thẩm định

+ Thành lập Hội đồng Thẩm định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu có trách nhiệm thành lập Hội đồng Thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm làm chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường và chính quyền cấp xã (phường) nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ.

+ Nhiệm vụ của Hội đồng Thẩm định: Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định.

+ Thời gian thẩm định: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thành lập Hội đồng Thẩm định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi thành lập, Hội đồng Thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định.
+ Bước 3: Trả kết quả: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu phải xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Phụ lục IV, Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng:  Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai hoặc qua bưu điện theo địa chỉ khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục V) có xác nhận của chính quyền cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

+ Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh;

+ Bản sao chứng thực hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y;

- Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thẩm định: 05 ngày làm việc kể từ khi thành lập Hội đồng Thẩm định;

- Trả kết quả: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh. 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân nuôi nhốt gấu.

g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục V) có xác nhận của chính quyền cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận đăng ký trại nuôi. 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

81. Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Chủ rừng hoặc chủ gỗ nộp hồ sơ xin đóng búa kiểm lâm. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Pháp chế Hạt Kiểm lâm.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ, xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ theo quy định trước khi đóng búa kiểm lâm. 

Trường hợp khối lượng gỗ đo tính thực tế sai số vượt quá 15% so với khối lượng gỗ trong lý lịch khai báo với cơ quan Hải quan, thì yêu cầu chủ gỗ lập lại lý lịch gỗ trước khi đóng búa kiểm lâm. Nếu khối lượng gỗ vượt khối lượng được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì yêu cầu chủ gỗ báo cáo cơ quan đã cho phép nhập khẩu gỗ giải quyết, khi được phép mới đóng búa kiểm lâm. 

- Bước 3. Sau khi kiểm tra hồ sơ, xác minh xong đối tượng, nguồn gốc gỗ nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn chủ rừng hoặc chủ gỗ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ công chức kiểm lâm được giao nhiệm vụ tiến hành đóng búa kiểm lâm.

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm.  

+ Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập. 

+ Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp. 

- Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động. 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Lệ phí: Không.  

h) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

82. Thủ tục xác nhận nguồn gốc gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ đã khai thác

a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Chủ gỗ tập hợp đầy đủ hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ đã khai thác theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận văn bản thông báo tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Lý lịch gỗ.

+ Bảng kê lâm sản khác ngoài gỗ. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm Lâm
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm Lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Biên bản kiểm tra (Mẫu số 06/XPHC).

- Bảng kê động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã (Mẫu số 26 và 27/XPHC). 

(Theo Công văn số 55/CV/KL-PC ngày 25/01/2005 của Cục Kiểm lâm về việc quản lý, sử dụng ấn chỉ ban hành kèm theo Thông tư số 63/2004/TT-BNN ngày 11/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                                 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

83. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm.

Công chức kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và báo Lãnh đạo đơn vị hẹn ngày cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận giấy phép vận chuyển đặc biệt tại Chi cục Kiểm lâm (công chức kiểm lâm được phân công có trách nhiệm trả giấy phép vận chuyển đặc biệt theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h 30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h 30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị, công văn có nội dung đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi, nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản; 

+ Xuất trình tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm hợp pháp xin vận chuyển: Công văn đề nghị; biên bản kiểm tra do Hạt Kiểm lâm sở tại lập.

Đối với tổ chức: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính; xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân: Bảng kê thực vật rừng, sản phẩm chưa hoàn chỉnh do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập; xác nhận của UBND xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giấy đề nghị (cá nhân).

- Công văn (tổ chức).

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
84. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm (có nguồn gốc trong nước trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm.
Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức xin cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt nộp giấy đề nghị (cá nhân), công văn (tổ chức) có nội dung đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt; xuất trình tài liệu chứng minh nguồn gốc thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ), thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm hợp pháp xin vận chuyển.

Công chức kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và báo Lãnh đạo đơn vị hẹn ngày cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận giấy phép vận chuyển đặc biệt tại Chi cục Kiểm lâm (công chức kiểm lâm được phân công có trách nhiệm trả giấy phép vận chuyển đặc biệt theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị, công văn có nội dung đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi, nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản; 

+ Xuất trình tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm hợp pháp xin vận chuyển: Công văn đề nghị; biên bản kiểm tra do Hạt Kiểm lâm sở tại lập.

Đối với tổ chức: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính; xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân: Bảng kê thực vật rừng, sản phẩm chưa hoàn chỉnh do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập; xác nhận của UBND xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giấy đề nghị (cá nhân).

- Công văn (tổ chức).

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
85. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh
a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm.

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức xin cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt nộp giấy đề nghị (cá nhân), công văn (tổ chức) có nội dung đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt; xuất trình tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm hợp pháp xin vận chuyển.

Công chức kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và báo Lãnh đạo đơn vị và hẹn ngày cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận giấy phép vận chuyển đặc biệt tại Chi cục Kiểm lâm (công chức kiểm lâm được phân công có trách nhiệm trả giấy phép vận chuyển đặc biệt theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h 30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị, công văn có nội dung đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi, nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.

+ Xuất trình tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm hợp pháp xin vận chuyển: Công văn đề nghị; biên bản kiểm tra kèm theo bảng kê động vật hoang dã, sản phẩm động vật hoang dã do Hạt Kiểm lâm sở tại lập.

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi dưỡng, nuôi sinh sản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giấy đề nghị (cá nhân).

- Công văn (tổ chức).

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
86. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) động vật rừng đã tịch thu sung công quỹ Nhà nước (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm.

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức xin cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt nộp giấy đề nghị (cá nhân), công văn (tổ chức) có nội dung đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt; xuất trình tài liệu chứng minh nguồn gốc thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng đã tịch thu sung quỹ Nhà nước xin vận chuyển.

Công chức kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và báo Lãnh đạo đơn vị hẹn ngày cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận giấy phép vận chuyển đặc biệt tại Chi cục Kiểm lâm (công chức kiểm lâm được phân công có trách nhiệm trả giấy phép vận chuyển đặc biệt theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h 30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị, công văn có nội dung đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi, nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.

+ Xuất trình tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm hợp pháp xin vận chuyển: Công văn đề nghị; biên bản kiểm tra do Hạt Kiểm lâm sở tại lập.

Đối với động vật rừng: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính; bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do cơ quan bán lập.

Đối với thực vật rừng (trừ gỗ) và sản phẩm của chúng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm: Bảng kê thực vật rừng (trừ gỗ) hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do cơ quan bán lập.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giấy đề nghị (cá nhân).

- Công văn (tổ chức).

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
87. Thủ tục cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký cấp sổ phải xuất trình chứng minh nhân dân, đơn xin cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản có xác nhận của UBND xã.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ lưu công văn.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cán bộ, công chức trả cấp sổ có trách nhiệm ký kết giao nhận.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã.

+ Bảng kê động vật hoang dã gây nuôi sinh sản, sinh trưởng. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm Lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm Lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biên bản kiểm tra (Mẫu số 06/XPHC). 

Bảng kê động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã (Mẫu số 26 và 27/XPHC).

(Theo Công văn số 55/CV/KL-PC ngày 25/01/2005 của Cục Kiểm lâm về việc quản lý, sử dụng ấn chỉ ban hành kèm theo Thông tư số 63/2004/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ theo dõi diễn biến đàn động vật hoang dã.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ;

- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

88. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm

a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ lưu công văn.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thủy sinh) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cán bộ, công chức trả cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã quý hiếm có trách nhiệm ký kết giao nhận. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng (theo mẫu tại Phụ biểu 3-B và 4-B, mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo động vật hoang dã, quy định tại Phụ lục I, II, III của Công ư​​ớc CITES và nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ).

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực.

+ Bản sao hộ khẩu thường trú có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ biểu 3B: Hồ sơ đăng ký nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã, quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Phụ biểu 4-B: Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

89. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm 

a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ lưu công văn.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đăng ký trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm có trách nhiệm ký kết giao nhận. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký trồng cấy nhân tạo (theo mẫu tại Phụ biểu 3-A và 4-A mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I, II, III của Công ư​​ớc CITES và nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực.

+ Bản sao hộ khẩu thường trú có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phụ biểu 3-A: Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ư​​ớc CITES và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Phụ biểu 4-A: Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
(Theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ).  

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

90. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ lưu công văn.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đăng ký trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường có trách nhiệm ký kết giao nhận.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường (theo mẫu tại Phụ biểu 02: Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường đính kèm Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực.

+ Bản sao hộ khẩu thường trú có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ biểu 02: Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường (theo Chỉ thị 1284/CT-BNN-KL ngày 11/4/2007 về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

- Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã.

91. Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường
a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Nộp hồ sơ:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp giấy phép phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại Hà Nội (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy giới thiệu của cơ quan tổ chức.

Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, vào sổ theo dõi ngày tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển cho Bộ phận cấp phép tiến hành các thủ tục cấp phép.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 2: Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ) như sau: Công chức trả giấy chứng nhận vào sổ theo dõi; trả bản gốc giấy chứng nhận sau khi đã photo 02 bản lưu; trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh của người ủy quyền.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn (giấy đề nghị) theo mẫu tại Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Số lượng: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng (theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

i) Kết quả thực hiện TTHC: Chứng nhận đăng ký trại nuôi.

j) Điều kiện thực hiện TTHC:

- Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại.

- Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định.

- Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.

- Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

VII. LĨNH VỰC: BẢO VỆ THỰC VẬT
92. Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Làm đơn đề nghị theo mẫu.

- Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận văn bản thông báo tiếp nhận của Chi cục Bảo vệ thực vật để nhận kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp;

+ 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận cấp xã, phường nơi cư trú;

+ 01 giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện trở lên cấp;

+ Bằng cấp chuyên môn photo có chứng thực;

- 03 tấm hình thẻ 4 x 6.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02 (theo Phụ lục 02, 03 Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 200.000 đồng (theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo bệ thực vật;

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

93. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Bộ phận Tiếp dân (Thanh tra) xem hồ sơ ngay khi tiếp nhận.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cán bộ viết phiếu hẹn cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.

- Bước 3: Chi cục Bảo vệ thực vật xác minh, kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề cho đương sự.

- Bước 4: Đến ngày hẹn, liên hệ Phòng Kỹ thuật đóng phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp;

+ 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận cấp xã, phường nơi cư trú;

+ 01 giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện trở lên cấp;

+ Bằng cấp chuyên môn photo có chứng thực;

+ 03 tấm hình thẻ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02 (theo Phụ lục 02, 03 Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 200.000 đồng (theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
94. Thủ tục cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

a) Trình tự thực hiện:    
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức (đương sự) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho đương sự.

- Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật xác minh, kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề cho đương sự.

- Bước 3: Trả kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp. 

+ 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận cấp xã, phường nơi cư trú.

+ 01 giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện trở lên cấp.

+ Bằng cấp chuyên môn photo có chứng thực.

+ 03 tấm hình thẻ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02 (theo Phụ lục 02, 03 Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật).
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 200.000 đồng (theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                                  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

95. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức (đương sự) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho đương sự.

- Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật xác minh, kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề cho đương sự.

- Bước 3: Trả kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp;

+ 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận cấp xã, phường nơi cư trú;

+ 01 giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện trở lên cấp;

+ Bằng cấp chuyên môn photo có chứng thực;

+ 03 tấm hình thẻ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 (theo Phụ lục 01, Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật).
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
- Lệ phí cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: 200.000 đồng.

- Phí thẩm định: 800.000 đồng.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

96. Thủ tục cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức (đương sự) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho đương sự.

- Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật xác minh, kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề cho đương sự.

- Bước 3: Trả kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp;

+ 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận cấp xã, phường nơi cư trú;

+ 01 giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện trở lên cấp;

+ Bằng cấp chuyên môn photo có chứng thực;

+ 03 tấm hình thẻ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02 (theo Phụ lục 01, Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật).
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
- Lệ phí cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: 200.000 đồng.

- Phí thẩm định: 800.000 đồng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                             

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

97. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức (đương sự) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho đương sự.

- Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật xác minh, kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề cho đương sự.

- Bước 3: Trả kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp;

+ 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

+ 01 giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện trở lên cấp;

+ Bằng cấp chuyên môn photo có chứng thực;

+ 03 tấm hình thẻ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02 (theo Phụ lục 01, Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyết định ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật).
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
- Lệ phí cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: 200.000 đồng.

- Phí thẩm định: 800.000 đồng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                          

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

98. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (hội thảo, hội nghị) thuốc bảo vệ thực vật

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có công văn xin tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc Bảo vệ thực vật.

- Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật kiểm tra và có văn bản chấp thuận.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính của Chi cục Bảo vệ thực vật.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin tổ chức hội thảo, hội nghị.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 (theo Phụ lục 01, Thông tư Liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quảng cáo một số mặt hàng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư Liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quảng cáo một số mặt hàng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

VIII. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
99. Thủ tục kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có đăng ký kinh doanh do cấp Trung ương, cấp tỉnh hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ có sản phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa và tàu cá (có công suất máy chính từ  50 CV trở lên) chỉ có sản phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa lập và gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra cho cơ quan kiểm tra.

- Bước 2: Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra tại cơ sở.

- Bước 3: Công nhận kết quả kiểm tra: Trường hợp đạt yêu cầu thì thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở và cấp giấy chứng nhận; trường hợp không đạt yêu cầu thì có thông báo kết quả và yêu cầu thời hạn báo cáo kết quả khắc phục;

* Kiểm tra lần hai: Thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở đạt yêu cầu và cấp giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu) hoặc thông báo cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt hành chính, đồng thời kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho cơ sở không đạt yêu cầu kiểm tra lần hai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai hoặc gửi qua đường bưu điện;

Fax: 0613 894638 (sau đó gửi 01 giấy đăng ký kiểm tra bản chính tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại cơ sở).

- Thư điện tử: ccqlcl@dongnai.gov.vn (sau đó gửi bổ sung 01 giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra);

- Đăng ký trực tuyến (sau đó cơ sở gửi 01 giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm tra (Theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá); 

+ Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá); (theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (áp dụng đối với các cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-02:2009/BNNPTNT);

Đối với các cơ sở đăng ký kiểm tra sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước, cơ sở chỉ lập hồ sơ bao gồm 01 (một) báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi (theo mẫu tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi cơ quan kiểm tra).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 22 (hai mươi hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ - hoàn thành kiểm tra, bao gồm: 15 (mười lăm) ngày làm việc - thẩm tra hồ sơ, thông báo kế hoạch kiểm tra và kiểm tra, đánh giá tại cơ sở; 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra - xử lý kết quả và thông báo kết quả kiểm tra, công nhận.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức có tàu cá có công suất máy chính từ 50 CV trở lên.

g) Mẫu đơn, tờ khai:

+ Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Báo cáo khắc phục các sai lỗi theo mẫu tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các cơ sở đăng ký kiểm tra lại do kết quả kiểm tra lần trước không đạt).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng/lần cấp (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu tới cơ sở/thông báo kết quả đối với cơ sở chưa đủ điều kiện. 

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (nếu cơ sở có yêu cầu). Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;

- Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007; 

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

- Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

100. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.

- Bước 3: Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản kiểm tra, giải quyết cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.

- Bước 4: Trả kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai hoặc gửi qua đường bưu điện.

Fax: 0613. 894638 (sau đó gửi hồ sơ bản chính);

Thư điện tử: ccqlcl@dongnai.gov.vn (sau đó gửi hồ sơ bản chính).
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại của cơ sở.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, tờ khai: Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng/lần cấp (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính).                                                

i) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (nếu cơ sở có yêu cầu). Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hết hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cũ.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

- Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

101. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

a) Trình tự thực hiện:   

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.

- Bước 3: Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản kiểm tra, giải quyết cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

- Bước 4: Trả kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai hoặc gửi qua đường bưu điện.

Fax: 0613. 894638 (sau đó gửi hồ sơ bản chính);

Thư điện tử: ccqlcl@dongnai.gov.vn (sau đó gửi hồ sơ bản chính).
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đăng ký lần đầu bao gồm:

Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 theo biểu mẫu Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước).

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hợp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có).

Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo.

Đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).

Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo).

+ Đăng ký lại bao gồm:

Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 theo biểu mẫu Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc thay đổi nội dung quảng cáo thực phẩm.

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước).

Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, bộ phận thường trực phải thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

- Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thường trực thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Sở và mời chuyên gia bên ngoài (nếu cần).

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo biểu mẫu Phụ lục 01 và Phụ lục 02 của Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Giấy xác nhận của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (theo biểu mẫu Phụ lục 03 của Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Quyết định 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Lệ phí cấp giấy xác nhận: 50.000 đồng/01 lần/sản phẩm.

- Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký: 300.000 đồng/01 lần/sản phẩm.

i) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

j) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16/11/2011.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ.

- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính./.
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ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG

CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………

1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………......................................

2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………

3. Tên giống:............................................

Tên khoa học…………………………..Tên Việt Nam…………………………….

4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống

Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:…………….. 
             

Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), độ cao so mặt nước biển……………….

5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:

- Năm trồng:

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển… của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

                                                                                     Ngày … tháng … năm 20…

                                                                                             Đại diện đơn vị*

                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương).
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BẢN CÔNG BỐ  

SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN 

Số:.....................

Tên nhà sản xuất:…..……………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..

CÔNG BỐ:

Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………

Được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., (được chế biến theo quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành…) và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định…
Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm … và giấy chứng nhận chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận … (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận) cấp hoặc báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất  (số,  ngày … tháng …  năm… )./.
                                                            … , ngày …  tháng …  năm 20…

                                                                          Đại diện nhà sản xuất

                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
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ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......

1. Tên nhà sản xuất:…………………………………………….................

2. Địa chỉ :…………………………………………………………......................

Điện thoại …………………………Fax …..………….Email…………….......................

3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):

4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận

 Sau khi nghiên cứu quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:

- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký:…………. ha (hoặc quy mô sản xuất:………… kg/đơn vị thời gian);

- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:…………….. (quy mô diện tích hoặc quy mô sản xuất:………… kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);

- Địa điểm: Thôn…. xã, (phường)………… huyện (quận)………..............


- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);

5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.........thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.
                                                                     ………, ngày……tháng…….năm …

                                                                                    Đại diện của nhà sản xuất

                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)
BẢN KÊ KHAI

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN


1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………


2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………


3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


3.1. Nhân lực:


Danh sách cán bộ kỹ thuật
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Thời gian 
công tác
	Ghi chú

	
	
	
	
	


Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

	TT
	Họ tên 
chủ hộ
	DT đất trồng

(ha)
	Chứng chỉ
 tập huấn 
	Ghi chú

	
	
	
	
	



3.2. Đất trồng:

- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký:……………. ha (hoặc quy mô sản xuất ………. kg/đơn vị thời gian); 

- Địa điểm: Thôn…. xã, (phường)…………huyện (quận)………

- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;

- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);


- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm……..m.


3.3. Nguồn nước tưới: 


- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……..

- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 02 của Quy định này (nếu có).

3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:


- Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất:………………………….

- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP)  và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn…

3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn: 


- Diện tích khu sơ chế…..m2, loại nhà:……….

- Diện tích kho bảo quản:……m2, tình trạng kỹ thuật:……


- Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………


- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất………………

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật./.                                                                                 

.., ngày…. tháng …. năm…

Đại diện của nhà sản xuất

(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 

                           
Số: ……….

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………...

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………. Fax: …………………………….

E-mail: …………………………………………………………………….

CÔNG BỐ

Sản phẩm, hàng hóa (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp…):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                             …………., ngày ……. tháng ……… năm ………

                                        Đại diện tổ chức, cá nhân 

                                         (Ký tên, chức vụ, đóng dấu)      

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


Sản phẩm, hàng hóa: ……………………………………………………...
	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu kiểm soát
	Quy định kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


     




        ……………, ngày ……..tháng ……….năm 

                                                                 Đại diện doanh nghiệp 

                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục I

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) CHO SẢN PHẨM HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI 
VÀ VẬT TƯ CHUYÊN DÙNG TRONG CHĂN NUÔI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


	Tên Tổ chức

Địa chỉ: ………………………

Số điện thoại: ………………..

Số Fax: ………………………

Email: ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     ………., ngày ……….. tháng …….. năm……...


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai


Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, [Tên tổ chức/thương nhân] đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi sản xuất, kinh doanh của [Tên tổ chức/thương nhân] như sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn
	Thành phần hàm lượng hoạt chất (nếu có)
	Nước
 nhập khẩu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Các giấy tờ kèm theo (đề nghị đánh dấu x nếu có):

	TT
	Tên loại giấy tờ
	Có (x)

	1
	Hồ sơ thương nhân.
	

	2
	Bản sao có công chứng xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
	

	3
	Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.
	

	4
	Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu/nhà nhập khẩu (nếu có).
	



Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai và của các tài liệu trong hồ sơ.

	
	(Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức)

(Ký và đóng dấu)


Phụ lục II

ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg 

 ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

                                                             ........., ngày.......tháng........năm..........

Kính gửi: ............................................. (tên của tổ chức cấp CFS)

Công ty: ..................................................................... (tên doanh nghiệp).
Địa chỉ: .................................................................. (địa chỉ của doanh nghiệp).
1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây: 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Mẫu chữ ký
	Mẫu dấu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên đơn đề nghị cấp mẫu CFS.

2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây: 

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Phòng (Công ty)
	Số chứng minh thư

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Được ủy quyền tới liên hệ cấp CFS tại ... (tên của tổ chức cấp CFS).

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này./.
                 CÔNG TY ...........................

                                                    (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

                                                                         hoặc người được ủy quyền)

                                                (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục III

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg 

 ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)
                                                              

......., ngày.......tháng........năm..........
Kính gửi: ……………….....(tên của cơ quan cấp CFS)

Công ty: ....................................................................... (tên doanh nghiệp).
Địa chỉ: ............................................................(địa chỉ của doanh nghiệp).
Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi như sau: 

	TT
	Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của cơ sở
	Phụ trách
 cơ sở
	Diện tích nhà xưởng
	Mặt hàng sản xuất để xuất khẩu

(ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)

	
	
	
	
	Tên hàng
	Số lượng công nhân
	Số lượng máy móc
	Công suất

theo tháng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này./. 

                           CÔNG TY ...........................

                                          (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

                                           hoặc người được ủy quyền)

                                                                            (Ký tên, đóng dấu)
	TÊN CƠ QUAN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG
Kính gửi: ……………………………………….

Tên đơn vị (đối với tổ chức) hoặc họ và tên (đối với hộ gia đình, cá nhân) ................. Địa chỉ:….................................................................................... được ................. giao quản lý, sử dụng ……….. ha rừng, tại khoảnh, tiểu khu …… thôn, bản ……… xã ……… huyện ……….. tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) …………. (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ......... ngày ....... tháng ....... năm ........... (hoặc quyết định giao đất, giao rừng số ………/…….. ngày …….. tháng ……… năm ..... ).

Hiện trạng rừng đang quản lý …………… ha, trong đó:

- Rừng sản xuất: ……………………….. ha;

- Rừng phòng hộ: ………………………. ha;

- Rừng đặc dụng: ……………………….. ha;

Đề nghị được chuyển mục đích sử dụng từ rừng ………………….. sang rừng .................. cụ thể:

Vị trí chuyển đổi: Lô ………., khoảnh …… tiểu khu ……….. thôn, bản ………

xã ……… huyện ……… tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) ........................... 

Diện tích chuyển đổi: ........................................................................................ 

Đề nghị .........................................................................  xem xét, giải quyết./.
 

	 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Hoặc chủ hộ gia đình)
(Ký tên, đóng dấu)


Đơn vị chủ quản:………            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Tên đơn vị…………                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    

ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề:


- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 


- Mục đích khai thác…………………………………………………………..

II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. tiểu khu …...;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp…………………………..

- Phía Nam giáp…………………………..

- Phía Tây giáp…………………………..

- Phía Đông giáp…………………………..

2. Diện tích khai thác:…………..ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:

1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..

2. Sản lượng cây đứng…

3. Tỷ lệ lợi dụng: 

4. Sản lượng khai thác.

(Kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học).
IV. Sản phẩm khai thác: 

- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: Số cây…….…., khối lượng ………..….m3. 

+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(m3/cây/tấn…).
- Chủng loại sản phẩm (đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài).(Kèm theo biểu sản phẩm khai thác).
V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành:

a) Chặt hạ:


b) Vận xuất:


c) Vận chuyển:

d) Vệ sinh rừng sau khai thác:

e) Thời gian hoàn thành:
VI. Kết luận, kiến nghị:
                                                                               Chủ rừng/đơn vị khai thác

                                                                    (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC
Kính gửi:......................................................................

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................…………

- Địa chỉ:............................................................................................................

được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc quyết định giao, cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của....... ......)

Xin đăng ký khai thác...............................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản.
Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:....................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 

                                                                               Chủ rừng (đơn vị khai thác)

                                                                       (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)                                                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     
 ……………, ngày       tháng       năm 20          
THÔNG BÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM CÂY LÂM NGHIỆP

Kính gửi:  ........................................................................
Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính, chúng tôi thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/ năm........................... và đề nghị quý cơ quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con sau đây:

	Tên đơn vị SXKDGLN
	

	Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN
	

	Loại cây con được sản xuất
	· Cây ươm từ hạt

· Cây giâm hom

· Cây nuôi cấy mô

	Mã số nguồn giống gốc được công nhận dùng để nhân giống
	

	Số lượng


	· Khối lượng (kg) hạt được đưa vào gieo ươm

· Số lượng hom/bình cấy

· Số lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn

	Ngày ... tháng ... năm 201...
	Trưởng đơn vị SXKDGLN

(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú:  Thông báo này phải được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp sở tại chậm nhất là 10 ngày trước khi đơn vị bán/giao cây con cho khách hàng./.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày       tháng       năm 20

THÔNG BÁO

THU HOẠCH VẬT LIỆU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
Kính gửi:.....……............................
Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính; căn cứ vào sản lượng hiện thời của nguồn giống của đơn vị (hoặc của chủ nguồn giống có hợp đồng kinh tế với đơn vị), chúng tôi thông báo kế hoạch tiến hành thu hoạch vật liệu giống theo thời gian và khối/số lượng dự kiến như sau: 
	Phần 1: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

	Tên chủ nguồn giống
	

	Địa chỉ kèm theo

Tel/Fax/Email của chủ nguồn giống
	

	Loài cây được thu hoạch giống
	

	Mã số nguồn giống
	

	Địa điểm nguồn giống được thu hái
	

	Loại hình nguồn giống

(theo chứng chỉ công nhận nguồn giống)
	· Lâm phần tuyển chọn

· Rừng giống chuyển hóa
· Rừng giống

· Vườn giống
	· Bình cấy mô

· Cây mẹ (cây trội)

· Vườn  cung cấp
             hom

	Thời gian dự kiến thu hoạch giống
	- Ngày bắt đầu:

- Ngày kết thúc:

	Ngày ... tháng ... năm 201...
	Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống

	 Phần 2: Kết quả thu hoạch giống và đề nghị cấp chứng nhận vụ giống thu hoạch được

	Thời gian thu hoạch thực tế

	- Ngày bắt đầu:

- Ngày kết thúc:

	Lượng thu hoạch thực tế sau khi

tinh chế/xử lý
	- Kg (đối với hạt giống)

- Số hom (đối với vật liệu sinh dưỡng)

- Số bình cấy (đối với vật liệu nuôi cấy mô)

	Ngày ... tháng ... năm 201...
	Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống


Ghi chú: Thông báo này được làm thành 03 liên. Liên đầu (bản gốc) được chủ nguồn giống lưu giữ và điền các thông tin thích hợp theo tiến độ thực hiện việc thu hoạch giống. Liên 02 được chủ nguồn giống gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền vào Phần 1, chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành công việc thu hoạch giống. Liên 03 được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền Phần 2 và kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo để đề nghị cấp giấy chứng nhận lô giống đã thu hoạch./.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

             
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….
Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh…....................... thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	            1. Tên khoa học

            2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
huyện: … 
xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận (báo cáo kỹ thuật về nguồn giống kèm theo)./.


BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi :.............................................

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:
Địa chỉ:
Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 
2. Thông tin về nguồn giống:

+ Nguồn gốc.

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.

+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.

+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống.
+ Diện tích trồng.

+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: Đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.

+ Mật độ trồng (cự ly trồng); mật độ hiện tại.

+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.

+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: Xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...
3. Kết luận và đề nghị: 

                                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  

                                                                                         (Ký tên và đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ………………..

Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và chứng nhận cho đơn vị chúng tôi có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh:……
	1. Phần kê khai của người làm đơn:

	Tên đơn vị:

	Địa chỉ:

Số điện thoại: 




Số Fax:

	Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):

· Đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.
· Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.
· Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính.

	Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan:

1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về giống cây trồng, quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

2. Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành.

	Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:

      - Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự).
- Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.

- Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.

	Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị:

- Khối lượng hạt giống từng loại: ………………….. kg/năm.
- Số lượng cây con từng loại: ………………………. cây/năm./.

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Trưởng đơn vị

(Chữ ký và con dấu nếu có)

	2. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT:

	Ngày nhận đơn:

	Ngày họp tổ thẩm định:

	Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh:

	
	Ngày … tháng … năm 20…

Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …

(Ký tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC


1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.…………………………


- Thời gian thực hiện……………………………………………

- Địa danh khai thác: Lô…………..khoảnh…………tiểu khu………;


- Diện tích khai thác:………………..ha (nếu xác định được);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (Thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)


a) Gỗ rừng tự nhiên:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Đường kính
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a
	Giổi

Dầu
	45
	1,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



b) Rừng trồng:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Số cây
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4

-
	a

-

b
	Bạch đàn

Keo

-
	45

150

-
	10,5

50,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



c) Lâm sản khác: 

	TT
	Địa danh
	Loài lâm sản
	Khối lượng 
(m3, cây, tấn)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a

b
	Song mây

Bời lời
	1.000 cây

100 tấn

	Tổng
	
	
	
	
	


Xác nhận (nếu có)                                             Chủ rừng/đơn vị khai thác

                                                                (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Tên tổ chức, cá nhân               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:
Địa chỉ:

Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................
Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:

Tên các hoạt động:..........

Vị trí của các hoạt động.........
Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....
Có tài liệu kèm theo:

1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 và Khoản 10, Điều 1 Quy định này;

2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quy định này;

3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại Khoản 5, Điều 1 Quy định này;

4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại Khoản 9, Điều 1 Quy định này.

5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

8. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép./.
                                                 (Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)   

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

  
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:
Địa chỉ:…………………………………………………………
Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................
Đang tiến hành các hoạt động.....trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí... theo giấy phép số.... ngày..tháng... năm...do (tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ... đến....

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi  với những nội dung sau:

Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:..........

Vị trí của các hoạt động.........
Thời hạn xin gia hạn......; từ.... ngày... tháng... năm, đến ngày.... tháng... năm.....
Có tài liệu kèm theo:

1. Bản sao giấy phép đã được cấp;

2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);

3. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

4. Văn bản thỏa thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép./.
Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)
	Tên tổ chức, cá nhân


Số..........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày.....tháng.......năm.....


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép
          xả nước thải vào công trình thủy lợi)
Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:


Điện thoại:...........................Fax..................................

Xin được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................ với các nội dung sau:

Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi: ....................

Thời hạn xả nước thải .... năm, từ  ... đến ....

Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

Các tài liệu gửi kèm theo gồm có:

1. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh cá thể);

2. Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải;

3. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải;

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; báo cáo phân tích chất lượng nước thải của Phòng Thí nghiệm Trung tâm Kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi);

5. Bản sao chứng thực về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi./.
   Tên cơ quan xin cấp giấy phép  

   (Ký tên, đóng dấu)
	Tên tổ chức, cá nhân


Số:..................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày........tháng .......năm.......


ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh
nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi)
Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:

Địa chỉ:……………………………………………………….
Điện thoại:...........................Fax..................................

Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí........... thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................ theo giấy phép số..... ngày .... tháng.... năm………. do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ....... đến...........

Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:

Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi: ..............

Thời hạn xả nước thải.......... năm, từ…….. đến……...

Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

Các tài liệu kèm theo gồm:

1. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp.
2. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).

3. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của Phòng Thí nghiệm hoặc Trung tâm Kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép). 

4. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).
5. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi./.
Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

(Ký tên, đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY KHAI BÁO 
KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

(Sử dụng đối với hàng thủy sản lưu thông trong nước)

Kính gửi:…………………………………..……
1. Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………

2. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………
3. Điện thoại:..................................................................................................
    Đề nghị Quý cơ quan kiểm dịch lô hàng động vật thủy sản sau đây:

4. Tên hàng :
…

  - Tên thương mại/tên khoa học:……………………….…………………
5. Số lượng/mật độ:.........................................................................................
6.  Kích cỡ cá thể: ……………………………………………………………
  - Trọng lượng:……………………………………………………………
7.  Tên và địa chỉ người nhận:
…..

        8.  Địa điểm kiểm dịch: ……………………………………….…………
9.  Thời gian kiểm dịch:……………………………………….……………
                       Ngày         tháng        năm 20…

Xác nhận của cơ quan kiểm dịch                                    Người đăng  ký kiểm dịch
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ .........................................

THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: ......................................................................

Họ và tên: (Người xin cấp CCHN):


Năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Điện thoại: 
fax
Email


Trình độ chuyên môn:


Địa chỉ làm việc:


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề ………….…….. thú y thủy sản cho tôi.

Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định đối với người hành nghề …………………….….. thú y thủy sản và thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình hoạt động./.
    ...................., ngày ....... tháng ......năm ........


                Người viết đơn


                (Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............,  ngày........ tháng........ năm.........
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
Kính gửi:..........................................................................

Tên chủ tàu:.................................................Điện thoại:
...
Nơi thường trú:


Số chứng minh nhân dân:


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có).................., ngày cấp................, nơi cấp


Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp  ngày........ tháng......... năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........ tháng...... năm........

Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gia hạn giấy phép khai thác thủy sản lần thứ....... để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.
                                                        
  Đại diện chủ tàu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................., ngày ....... tháng ......năm ...........

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG  NHẬN ............................................

THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: ....................................................................................

Tên cơ sở kinh doanh:


Địa chỉ cơ sở:


Điện thoại: 
fax
Email


Họ và tên chủ cơ sở:


Địa chỉ thường trú của chủ cơ sở:


Điện thoại của chủ cơ sở: 
fax
Email


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra và cấp chứng giấy chứng nhận …………………. cho cơ sở ………………. thú y thủy sản.


Cơ sở cam đoan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về ………… thú y thủy sản và thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình hoạt động./.
    Người viết đơn


                     (Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Bản photo chứng chỉ hành nghề TYTS.
- Bằng cấp chuyên môn.
- Giấy phép kinh doanh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................., ngày ....... tháng ......năm ........
ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ .........................................

THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: ....................................................................................

Họ và tên: (Người xin cấp CCHN):


Năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Điện thoại: 
fax
Email


Trình độ chuyên môn:


Địa chỉ làm việc:


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra và cấp lại chứng chỉ hành nghề …………… thú y thủy sản cho tôi.

Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định đối với người hành nghề …………………….…..thú y thủy sản và thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình hoạt động.


Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............,  ngày ........tháng.........năm .......

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
Kính gửi :  .................................................................

Tên chủ tàu:..............................................Điện thoại:


Số chứng minh nhân dân:


Nơi thường trú:


Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp giấy phép khai thác thủy sản với nội dung đăng ký như sau:  

Tên tàu: .........................................; loại tàu


Số đăng ký tàu:


Năm, nơi đóng tàu:


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)..................., ngày cấp............................, nơi cấp


Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức (CV)
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	


Ngư trường hoạt động


Cảng, bến đăng ký cập tàu:


Nghề khai thác chính: ....................... .....nghề phụ:


Tên đối tượng khai thác chính:


Mùa khai thác chính: Từ tháng...... năm...... đến tháng...... năm


Mùa khai thác phụ: Từ tháng...... năm...... đến tháng...... năm


Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm:


Phương pháp bảo quản sản phẩm:


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.
Người làm đơn
(Chủ tàu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................., ngày ....... tháng ......năm ........

ĐƠN XIN GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ .....................................

THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: ....................................................................................

Họ và tên: (Người xin cấp CCHN):


Năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Điện thoại: 
fax
Email


Trình độ chuyên môn:


Địa chỉ làm việc:


Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra và gia hạn chứng chỉ hành nghề ……….... thú y thủy sản cho tôi.


Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định đối với người hành nghề………………………….. thú y thủy sản và thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình hoạt động./.
         Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH  GIỐNG THỦY SẢN

Số: …………/ĐK-KTĐKSXKD

Kính gửi: ...................................................................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): …………………………..…………

Địa chỉ giao dịch: …………………………………………….………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………… cấp ngày..…/..…/…. tại  ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………… Fax: ……………. Email:………………………

Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản cho cơ sở: …………………………………………………………………

Địa điểm tại: …………………………………………………………………

Vị trí và dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản đã được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản thẩm định vào ngày ………………….

Đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số: …………… cấp tại………………..

………………………………………………………………………………

Mục đích: Sản xuất giống………………………………… phục vụ nuôi  trồng.

Các giấy tờ liên quan: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động ngày. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CẤP TỈNH 

Đăng ký tại:……………………………….

Đồng ý kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh cho 
cơ sở………………………………

Thời gian kiểm tra ….giờ, ngày….../…/20…

Vào sổ đăng ký số…… ngày…./…/20….

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	…,  ngày….tháng….năm 20…

CHỦ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…....ngày……..tháng……..năm………

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

Kính gửi:…………………………………………………………..

Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………

Nguyên quán:……………………………………………………………………

Thường trú tại:…………………………………………………………………...

Là chủ tàu:....................................................................số đăng ký.......................

Chứng minh nhân dân số:……………...cấp tại………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………

Trình độ văn hóa:………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………

Chứng chỉ chuyên môn số:…………….ngày cấp………………………………

Cơ quan cấp:……………………………………………………………………

Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá cấp danh sách thuyền viên tàu cá.

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành./.
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Số:................../ĐK-KTVSTY

Kính gửi: ..............……….…........……............................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện):


Địa chỉ giao dịch:


Chứng minh nhân dân số:................ cấp ngày ..../..../...... tại 


Điện thoại: ............. Fax: ............. Email:


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):
1. Cơ sở chăn nuôi động vật.

    Loại động vật: ........................................................................ số lượng: 


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

    Loại động vật: ........................................................................ số lượng: 


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.

    Loại động vật: ........................................................................ số lượng: 


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.

  Loại động vật: .......................................................................... số lượng: 


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.

6. Cơ sở giết mổ động vật.

 Loại động vật: ................................................................. công suất giết mổ:…
 con/ngày

7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.

    Loại sản phẩm động vật: ................................................. công suất: 
 tấn/ngày

8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

    Loại sản phẩm động vật: ................................................. công suất: 
 tấn

9. Cơ sở kinh doanh động vật/sản phẩm động vật.

    Loại động vật/sản phẩm động vật: 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hóa chất dùng trong thú y:

11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hóa chất dùng trong thú y:

12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

 Loại động vật: ........................................................................................................ 

 An toàn với bệnh: ...............................................................................................

13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           

Địa điểm cơ sở: ....................................................................................................

............................................................................................................................................ Thẩm quyền thẩm định vào ngày ..../..../......

Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: ............................ cấp tại 

Mục đích sử dụng:

Tiêu thụ nội địa

 Phục vụ xuất khẩu

Các giấy tờ liên quan:............................................................................................. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: Ngày ..../..../......

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở .......................................(2)...........................

Thời gian kiểm tra: .... giờ, ngày ..../..../......
Vào sổ đăng ký số .... ngày ..../..../......

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đăng ký tại ...............................

Ngày .... tháng .... năm ......
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;

- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;

- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;

- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

Kính gửi: Chi cục Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):...............................................................................

Ngày tháng năm sinh:..............................tại:..................................................

Số CMND:………………………… ngày cấp……….. nơi cấp…………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường, huyện, thành phố):..................................................................................................

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y)................

..................................................................................................................

Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:..............................................

Ngày cấp:...........................................................................................................

Loại hình đăng ký hành nghề: ………………………………

…………………………………………………………………………

Địa điểm đăng ký hành nghề:.........................................................

..................................................................................................................

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác vào mặt sau bản kê khai địa điểm).

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình hành nghề, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.
..............., ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo:                                                                      

- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh 4 x 6.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 

(Áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

Kính gửi: Chi cục Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):.............................................................................................

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………............................

Số CMND………………………ngày cấp …………………nơi cấp………….  

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường, huyện, thành phố): ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp chăn nuôi thú y, duợc thú y):…………………
……………………………………………………………………………………
Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:...................................................................

Ngày cấp:................................................................................................................

Loại hình đăng ký hành nghề: ………………………………………..

…………………………………………………………     

Địa điểm đăng ký hành nghề:.................................................................................

……………………………………………………………………………………

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác vào mặt sau bản kê khai địa điểm).
Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình hành nghề, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.
......................., ngày.......tháng..... năm 20...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo:                                                                

- Bản sao văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

Kính gửi: Chi cục Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):....................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..............; tại:..........................................................

Số CMND: ……………………ngày cấp…………….nơi cấp…………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường, huyện, thành phố):………………………………………………………………………..

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y).........................…
Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn...............................................................................
Ngày cấp:............................................................................................................................
Loại hình đăng ký hành nghề:……………………………………………………………
Địa điểm đăng ký hành nghề:.............................................................................................
Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác vào mặt sau bản kê khai địa điểm).
Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình hành nghề, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.
..............., ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo:                                                               

- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên làm xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

Kính gửi: Chi cục Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…...........................tại:........................................................

Số CMND…………………ngày cấp …………..nơi cấp ………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường, huyện, thành phố):..............................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y).....................

Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:...................................................................

Ngày cấp:..............................................................................................................

Loại hình đăng ký hành nghề:……………………………………………………

Địa điểm đăng ký hành nghề: .................................................................................

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác vào mặt sau bản kê khai địa điểm).
Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình hành nghề, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.
.............., ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo:                                                         
- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

Kính gửi: Chi cục Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):..............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..............................; tại:....................................................

Số CMND: ………………..ngày cấp:………………………nơi cấp:………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường, thị  trấn  thành phố:……………………………………………………………………

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y):…………

Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:....................................................................

Ngày cấp:.................................................................................................................

Loại hình đăng ký ngành nghề:…………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

Địa điểm đăng ký hành nghề:…………………………………………….………
Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác vào mặt sau bản kê khai địa điểm).
Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình kinh doanh, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.
.................., ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo:                                                                      

- Bản sao văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên thú y)

Kính gửi: Chi cục Thú y Đồng Nai
Tôi tên là (viết chữ in):.........................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.............................; tại:...................................................

Trình độ chuyên môn: ....................................................................................

Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp:..............................................................

Ngày cấp:................................................................................................................

Tôi  được ký hợp đồng làm nhân viên kỹ thuật cho cơ sở khám chữa bệnh cho gia súc............................................................................, tại địa chỉ ……………………………..
     Theo quy định hiện hành của Nhà nước, muốn hoạt động hành nghề thú y phải có chứng chỉ hành nghề  thú y do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp.

     Kính đề nghị quý cơ quan xét cấp cho tôi chứng chỉ hành nghề thú y để tôi có thể hành nghề hợp pháp theo quy định.

     Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động tôi luôn chấp hành đủ các quy định của pháp luật Việt Nam hành nghề thú y./.                                        

…………........, ngày.......tháng..... năm 20.....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo:                                                                       
- Bản sao văn bằng chuyên môn (có công chứng).
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho các cơ sở, người hành nghề: Xét nghiệm, phẫu thuật, 

chẩn đoán, kê đơn, trị bệnh, tiêm phòng thiến hoạn động vật)

Kính gửi: Chi cục Thú y Đồng Nai
Tôi tên là:................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..................................; tại:...................................................

Số CMND……………………… ngày cấp …………………nơi cấp…………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Địa điểm hành nghề:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác đầy đủ vào mặt sau tờ đơn này).

 Loại hình hành nghề……………………………………………………………...

Số chứng chỉ hành nghề: ........................................................................................
Do Chi cục Thú y Đồng  Nai  cấp  ngày......... tháng.......... năm……………..

Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, sau khi chứng chỉ hành nghề thú y hết giá trị, muốn hoạt động phải tái đăng ký. Do vậy kính đề nghị quý cơ quan tiến hành thẩm định, tái đăng ký chứng chỉ hành nghề thú y cho tôi, để tôi hành nghề hợp pháp theo quy định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hành nghề tôi luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thú y, chấp hành sự điều động của các cấp tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương./.                                                                                                                                                              

..................., ngày............tháng...........năm 20.....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo:                                                                  

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề.                              
- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

TÁI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

Kính gửi: Chi cục Thú y Đồng Nai
Tôi tên là: ...............................................................................................................

Ngày tháng năm sinh …………………………………...tại ...............................

Số CMND………………………ngày cấp ………………nơi cấp .....................

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác đầy đủ vào mặt sau tờ đơn này).
Số chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y:……………………………….

Do Chi cục Thú y Đồng Nai  cấp  ngày......... tháng.......... năm ……………….

Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, sau khi chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y hết giá trị, muốn hoạt động phải tái đăng ký. Do vậy kính đề nghị quý cơ quan tiến hành thẩm định, xét tái đăng ký chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y cho tôi, để tôi có thể hành nghề hợp pháp theo quy định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thú y, chấp hành sự điều động của các cấp tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương./.                                                                                                                                                              

......................., ngày..........tháng........năm 201......

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo:                                                                                       

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề.                                      

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.                                      

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN

Số:................../ĐK-KDNĐ

Kính gửi: ..............…………….................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện):


Địa chỉ giao dịch:


Chứng minh nhân dân số:................ cấp ngày ..../..../...... tại 


Điện thoại: ............. Fax: ............. Email:


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I. ĐỘNG VẬT:

	Loại động vật
	Giống
	Tuổi
	Tính biệt
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	Đực
	Cái
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): 


Nơi xuất phát:


Tình trạng sức khỏe động vật:


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh:



 theo Quyết định số ..../.... ngày ..../..../......

của ............ (1) ...................................................... (nếu có).
Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):
1/ ........................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày ..../..../......


2/ ........................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày ..../..../......


3/ ........................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày ..../..../......


4/ ........................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày ..../..../......


5/ ........................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày ..../..../......


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):
1/ ........................................................................................ tiêm phòng ngày ..../..../......


2/ ........................................................................................ tiêm phòng ngày ..../..../......


3/ ........................................................................................ tiêm phòng ngày ..../..../......


4/ ........................................................................................ tiêm phòng ngày ..../..../......


5/ ........................................................................................ tiêm phòng ngày ..../..../......


II. SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:
	Tên hàng
	Quy cách

đóng gói
	Số lượng

(2)
	Khối lượng

(kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ):


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ....../...... ngày ..../..../...... của 
(3) 

................... (nếu có).
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: 


Điện thoại: .................... Fax:


III. CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng:


Địa chỉ:


Điện thoại:............... Fax:


Nơi đến (cuối cùng):


Phương tiện vận chuyển:


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ .................................. Số lượng: ................................. Khối lượng:


2/ .................................. Số lượng: ................................. Khối lượng:


3/ .................................. Số lượng: ................................. Khối lượng:


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: 


Các vật dụng khác liên quan kèm theo:


Các giấy tờ liên quan kèm theo:


Địa điểm kiểm dịch:


Thời gian kiểm dịch:


Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN

 KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm

 ................... ……………………………

................................................….…..........

............ vào hồi ….. giờ …... ngày ..../..../...... 

Vào sổ đăng ký số …... ngày ..../..../...... 

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đăng ký tại ................….........................

Ngày .... tháng .... năm ......

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;

- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;

- (1) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....

- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 

                                  (Áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y) 

Kính gửi: Chi cục Thú y Đồng Nai
Tôi tên là: ................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh …………………………… tại…………………………..

……………………………………………………………………………………. 

Số CMND………………………ngày cấp ………………nơi cấp……………...

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

…………………………………………………………………….

Địa điểm hành nghề: .............................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác đầy đủ vào mặt sau tờ đơn này).
Số chứng chỉ hành nghề nhân viên bán hàng thuốc thú y......................................

do  Chi cục Thú y Đồng Nai  cấp ngày......... tháng.......... năm ............………..

Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, sau khi chứng chỉ hành nghề thú y hết giá trị, muốn hoạt động phải tái đăng ký. Do vậy kính đề nghị quý cơ quan tiến hành thẩm định, để tái đăng ký chứng chỉ hành nghề nhân viên bán hàng thuốc thú y cho tôi, để tôi hành nghề hợp pháp theo quy định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hành nghề tôi luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thú y, chấp hành sự điều động của các cấp tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương./.                                                                                                                                                              

..........., ngày...........tháng.........năm 20.....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo:        

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề.                                                                                                                              

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.       

	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày…. tháng… năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi cơ quan Kiểm lâm vùng)

Tên tôi là :………………………………………………..………..………….

CMND số………………cấp ngày………….. tại…………….……………..

Địa chỉ thường trú…………………………………….………………………

Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… cơ quan cấp: … 

Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:

1. Loài……………Giới tính (đực, cái)……..nặng………..(kg).
Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………

2. ……………………………………………………………….……………

(Nếu số lượng nhiều thì lập thành danh sách riêng kèm theo).
Đang nuôi nhốt tại địa chỉ: ………………………………..…………………

Tới địa điểm mới là: …………………

Lý do di chuyển: ………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

(Kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)./.
…, ngày…. tháng…. năm …

Người làm đơn

(Họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)
	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày…. tháng… năm 201…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC



Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố…………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND: ……………………… ngày cấp:…………
nơi cấp:……………
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………
Tên tổ chức:
………………………………… địa chỉ: ……………………
Giấy phép kinh doanh số: …………………… nơi cấp: …………………...
Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số: …………………………………………..
Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước … con gấu với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và
 (tên khoa học)
	Số chíp điện tử 
(số hồ sơ)
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo 
quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	
	
	

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Lý do giao: ……………… 

Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước./.
	Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


	………………………………

……………………………

                                                                                                                                                  

          Số:               /BKLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                          

                                                                                                          Tờ số:…….


BẢNG KÊ LÂM SẢN

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của..................................)

	TT
	Tên lâm sản
	Nhóm gỗ
	Đơn vị tính
	Quy cách 
lâm sản
	Số lượng
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày..........tháng.........năm 20.....

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN


SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN
	Nhập xưởng

	Xuất xưởng


	Ngày tháng năm
	Tên lâm sản

(nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ nhập lâm sản kèm theo
	Ngày tháng năm
	Tên lâm sản

(nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ xuất lâm sản kèm theo

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cuối mỗi tháng ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng vào cuối trang của tháng đó./.
	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày…. tháng… năm 201…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU



Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố…………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện) ………………….
Số CMND: …………………………ngày cấp: …………………..nơi cấp: ………………..
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………....
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………
Tên tổ chức: …………………….…………địa chỉ: …………………………………….....
Giấy phép kinh doanh số: …………………nơi cấp: ………………………………………
Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi … con gấu ngựa; …. con gấu chó; ….. con gấu …. với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và 
(tên khoa học)
	Số chíp điện tử 
(số hồ sơ)
	Số chuồng
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo 
quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	
	
	
	

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mục đích nuôi: ….

Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (Địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...).
Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước./.
	Ủy ban nhân dân xã (phường) xác nhận đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được đặt trại nuôi gấu trên địa bàn
	Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


Mẫu số 6/XPHC

Quyển số: ..........
	..............................................

........................................

Số:         /BB-KT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN KIỂM TRA

Về việc ....................................................................................................

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ......, hồi ..... giờ ...........................................

Tại: ..........................................................................................................

Chúng tôi gồm:


1)........................., chức vụ: .................... đơn vị: ..............................


2)........................., chức vụ: .................... đơn vị: ..............................

3)........................., chức vụ: .................... đơn vị: ..............................

Tiến hành kiểm tra (cá nhân, tổ chức): ................................................................................

Trong khi tiến hành kiểm tra có sự chứng kiến của: 

Họ và tên ................................. tuổi ................ nghề nghiệp .........................

Địa chỉ ....................................................................................................
Số giấy CMND ...........................; ngày cấp .................. nơi cấp .........................

Kết quả kiểm tra

(Sự việc, giấy tờ, hiện trạng; loại, số lượng, khối lượng, chất lượng lâm sản, phương tiện, đồ vật khác; thái độ của cá nhân, đơn vị được kiểm tra)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kết luận sau kiểm tra: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi .... giờ …. ngày …. tháng ….. năm ………...

Trong quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì.

Biên bản lập thành ba bản, giao cho cá nhân, tổ chức được kiểm tra một bản và đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên./.
	Cá nhân, tổ chức

nơi kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số  26/XPHC

  Tờ: ..........
	........................................

........................................

 
	BảNG KÊ  ĐỘNG VậT HOANG Dã

(Kèm theo……………số……………ngày ……………)


	STT


	Tên phổ thông loài động vật
	Tên khoa học
	Số lượng

(con)
	Trọng lượng
(kg)
	Chuồng, lồng, bao, nhốt
	Mô tả tình trạng con vật
	Phân loại (động vật thông thường, quý hiếm (IB, IIB), CITES (I, II)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng ……….
	
	
	
	
	
	


                                                                           … , ngày …tháng …năm …
                                                  Chủ hàng                                                                                                                                      

                                                                     Người lập biểu

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)            

Mẫu số 27/XPHC

  Tờ: ..........

	........................................

........................................

 
	BảNG KÊ  ĐỘNG VậT HOANG Dã

(Kèm theo……………số……………ngày ……………)


	Số TT
	Loại sản phẩm
	Tên con vật
	Số

lượng (con, tấm)
	Trọng lượng

(kg)


	Nhận xét
	Phân loại (động vật thông thường, quý hiếm (IB, IIB), CITES (I, II)

	
	
	Tên phổ

thông
	Tên khoa

học
	
	
	Khẳng

định
	Nghi

vấn
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:

……….
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


……, ngày……. tháng……. năm………
Chủ hàng

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ biểu 3-B

Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại 

Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định

của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của trại: .................................................................................
2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện: ...........................................................                      
Số CMND/Hộ chiếu: ...........................ngày cấp: ................nơi cấp: .............
3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường): 
4. Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5. Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp Quốc gia:

6. Nếu trại mới sản xuất đư​​ợc thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phư​​ơng pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất đư​​ợc thế hệ F2:

7. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8. Loại sản phẩm (động vật sống, da, xư​​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

9. Mô tả chi tiết phư​​ơng pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu:

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: Diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trư​ờng, cách thức lưu trữ thông tin:

11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ​ư​ớc, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ư​​ớc hoặc đư​​ợc đánh bắt tại Quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ư​​ớc và luật pháp của Quốc gia đó:

12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của Quốc gia:

13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước: 

Phụ biểu 4-B

Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các 

Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và Nhóm II theo quy định 

của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của trại: .................................................................................
2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện: ...........................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ................... ngày cấp: .................... nơi cấp: ...............
3. Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):
4. Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp Quốc gia:

6. Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:

7. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cư​​ờng nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:

9. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xư​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: Diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức l​ư​u trữ thông tin:

Phụ biểu 3-A
(Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã

quy định tại Phụ lục I của Công ư​​ớc CITES và Nhóm I

theo quy định của pháp luật Việt Nam)

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của cơ sở: ..............................................................................
2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện: ........................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ........................ ngày cấp: ................... nơi cấp:………
3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):

4. Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo:

5. Mô tả nguồn giống của loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh nguồn giống đư​​ợc khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp):

6. Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:

7. Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:

8. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của Quốc gia đối với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam:

11. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:

Phụ biểu 4-A
Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã 

quy định tại Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và  

Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của cơ sở: ..............................................................................
2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện: ........................................................       
Số CMND/Hộ chiếu: .................... ngày cấp: .................. nơi cấp: ................
3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học và tên thông thường):
4. Mô tả số lư​​ợng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:

5. Mô tả điều kiện hạ tầng và ph​ư​ơng thức trồng cấy:

6. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

Phụ biểu 2

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CƠ SỞ TRỒNG CẤY NHÂN TẠO

THỰC VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường có đơn đề nghị với Chi cục Kiểm lâm sở tại (những nơi không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kèm hồ sơ đăng ký với những thông tin sau:

1. Tên cơ sở trồng cấy, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình: .....................................
2. Họ tên chủ cơ sở hoặc người đại diện: .........................................................
Số CMND/hộ chiếu: ...................... ngày cấp: ................ nơi cấp: ................
Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................
3. Loài đăng ký trồng cấy:

	TT
	Tên loài
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích trồng cấy (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học…)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


4. Nguồn gốc: (Ghi rõ nguồn gốc mua, thu hái, cho, tặng.v.v… từ đâu và thời gian nào).

5. Mô tả cơ sở hạ tầng của cơ sở trồng cấy: (Diện tích, quy mô cơ sở, phương pháp trồng cấy, v.v…).

	TÊN TỔ CHỨC



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày … tháng … năm …


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG 

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG

Kính gửi: ………………………………
1. Tên và địa chỉ của trại nuôi: ……………………………………………………….
2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện: ………………………………………………
Số CMND/hộ chiếu: ……………. ngày cấp: …………… nơi cấp: ………………
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …

4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:

	TT
	Tên loài
	Số lượng khi 
đăng ký
	Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học…)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng. v.v… từ đâu và thời gian nào).
6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (Diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)./.
	
	…, ngày … tháng … năm …

Người đại diện ký, ghi rõ họ tên 
(Chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

	
	


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)

Kính gửi: Chi cục bảo vệ thực vật (tỉnh, thành phố) ...................

Họ và tên (viết chữ in): ...............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. tại .......................................

Chức vụ: ......................................................................................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân…….… ngày cấp……….…… nơi cấp……….

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ............................................................................................

Nơi cấp............................................ ngày cấp ..............................................

Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật./.
                                                                  ............., ngày        tháng       năm 20…  

Xác nhận của chính quyền địa phương                                    Người đề nghị           

              về địa điểm  trụ sở                                                     (Ký và ghi rõ họ tên) 

       (Ký và ghi rõ họ tên) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục bảo vệ thực vật (tỉnh, thành phố) .............................

Họ và tên (viết chữ in): .........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. tại ..................................................

Chức vụ: .................................................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân …………… ngày cấp ………… nơi cấp………….

Trình độ chuyên môn: ............................................................................................

Đã tốt nghiệp đại học: .............................................................................................

Số bằng .................................................... ngày cấp ..............................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: ................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật./.
                                                                                ................, ngày ... tháng ... năm  20 ... 

	Xác nhận chính quyền địa phương nơi

mở cơ sở hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)

(Ký tên, đóng dấu)
	Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập.
Phụ lục 1

 MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

	TÊN TỔ CHỨC,

 CÁ NHÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

Số: …………………..

Kính gửi:………………………………..
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại, Fax, Email: 

4. Số giấy phép hoạt động:

5. Tên số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: 

6. Danh mục sản phẩm đăng ký quảng cáo:  

	Số thứ tự
	Tên sản phẩm
	Số đăng ký hoặc số giấy tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của 

sản phẩm
	Hình thức quảng cáo
	Lần thứ

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 


7. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ: 

8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư Liên tịch số ………/2004/TTLT-VHTT-NN&PTNT ngày……….tháng……năm 2004 của liên bộ Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo./.
	
	Tên tỉnh/ thành phố, ngày ……. tháng ……. năm ….
Thủ trưởng đơn vị (ghi rõ chức danh)

(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày….  tháng…… năm……
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN (1)
Kính gửi: ……………………………………………

(Cơ quan kiểm tra)(2)
Căn cứ các quy định trong thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản số             /2011/TT-BNNPTNT ngày      /      /2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi:

Tên cơ sở(3):

Tên giao dịch thương mại tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có):

Mã số của cơ sở (nếu có):

Địa chỉ:

Điện thoại: 



Fax:


Email: 

Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:

Địa chỉ:

Điện thoại:



Fax:


Email: 

Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định trong quy chuẩn ………………… và đối chiếu với điều kiện thực tế của cơ sở, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm:
  

- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ……………………

Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm:

1. ………………………………………………………………

2. …………………………….…………………………………

3. ………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………
	GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


(1): Sử dụng cho cơ sở đăng ký kiểm tra để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và cơ quan trực thuộc theo địa bàn quản lý/Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản/cơ quan kiểm tra được Sở NN & PTNT và Ủy ban nhân dân huyện/xã chỉ định.

(3): Tên cơ sở/doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh.

(4): Ghi rõ tên xí nghiệp hoặc phân xưởng thuộc cơ sở đăng ký kiểm tra.
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN 
THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

I. Thông tin chung

1. Tên cơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra: 



2. Địa chỉ: 




3. Điện thoại:



Fax: 


Email: 

4. Mã số của cơ sở (nếu có): 


5. Thời điểm xây dựng:

6. Năm bắt đầu hoạt động:

7. Mô tả chung về sản phẩm:

7.1. Nhóm sản phẩm sản xuất: 


7.2. Sản phẩm tiêu thụ nội địa:

7.3. Sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường:


II. Tóm tắt đánh giá hiện trạng điều kiện sản xuất:

1. Nhà xưởng

1.1. Tổng diện tích các khu vực sản xuất: 

m2, trong đó:

1.1.1. 
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
  
   
m2.

1.1.2. 
Khu vực sơ chế:                
  
  

m2.

1.1.3. 
Khu vực chế biến (phân cỡ, xếp khuôn....):  
m2.

1.1.4. 
Khu vực cấp đông:

  
   

m2.

1.1.5. 
Khu vực kho lạnh:

  
   

m2.

1.1.6.
Khu vực sản xuất khác (....):
  
   
m2.

1.2. Mô tả hiện trạng điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng và kết cấu:………………
………………………………………………………………………………………

2. Thiết bị

2.1. Các loại thiết bị chính:
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước 
sản xuất
	Tổng 
công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2. Nhận xét chung về hiện trạng hoạt động của các thiết bị:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Hệ thống phụ trợ:

3.1. Nguồn nước sử dụng cho khu vực sản xuất:

3.1.1. 
Nguồn nước đang sử dụng:

Nước công cộng     (
 Nước giếng khoan (, số lượng:      , độ sâu         m.

3.1.2. 
Phương pháp bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho khu vực sản xuất (kể cả khu sản xuất nước đá)

- Hệ thống lắng lọc:   Có  (
Không ( 
Phương pháp khác  (


- Hệ thống bể chứa:     
 
Tổng dung tích dự trữ: 
        m3.

- Hệ thống bể cao áp:  
 
Dung tích bể cao áp: 
        m3.

- Hệ thống xử lý nước: Chlorine định lượng (. Đèn cực tím (. Khác (…...

…………………………………………………………………………………….

3.2.
Nguồn nước đá:

3.2.1.
Tự sản xuất:   Đá cây ( tổng công suất:         tấn/ngày.  



            Đá vảy ( tổng công suất:         tấn/ngày.
3.2.2.
Mua ngoài:     Đá cây ( khối lượng:
       tấn/ngày. 



            Đá vảy ( khối lượng:
       tấn/ngày.
3.3. 
Hệ thống xử lý chất thải

3.3.1. 
Nước thải: Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải, cơ quan quản lý môi trường kiểm tra đánh giá:

………………………………………………………………………………………………
3.3.2.
Chất thải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý:

………………………………………………………………………………………

3.4. 
Nhà vệ sinh (dùng cho khu vực sản xuất)

3.4.1.
Số lượng:

3.4.2. 
Cấu trúc:

3.5. 
Công nhân:

3.5.1.
Tổng số công nhân sản xuất:
người, trong đó:

- Công nhân dài hạn: 


người.

- Công nhân mùa vụ:


người.

3.5.2. 
Số lượng công nhân ở thời điểm cao nhất/ca sản xuất: … người, trong đó:

- Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:           
người.
- Khu vực sơ chế:                
  
người.
- Khu vực chế biến:                                   người.
- Khu vực cấp đông, bao gói:

người.
- Khu vực khác (....):
  
           người.
3.5.3. Kiểm soát sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

- Thời điểm kiểm tra sức khỏe gần nhất: Tháng … năm….

- Số lượng người được kiểm tra:
………người.

- Kết quả kiểm tra: 

+ Đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: …………...người.

+ Không đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:……..người.
- Tên cơ quan thực hiện kiểm tra sức khỏe:………………………………………

3.5.4. Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP cho cơ sở:

- Thời điểm đào tạo, tập huấn:


- Số người được đào tạo, tập huấn:

người.
- Tên đơn vị đào tạo, tập huấn:

3.6. Hệ thống ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại:
3.6.1. Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng:

3.6.2. Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt động vật gây hại:

3.7. Vệ sinh công nghiệp:
3.7.1. Tần suất làm vệ sinh:

3.7.2. Nhân công làm vệ sinh công nghiệp:
người;

3.7.3. Trong đó: Của cơ sở     (              Đi thuê ngoài     (
3.8. Danh mục hóa chất, phụ gia, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng tại cơ sở:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Hệ thống quản lý chất lượng:

4.1. Chương trình quản lý chất lượng đang áp dụng tại cơ sở:

HACCP:  (                GMP:   (              SSOP:  (                     Khác: (
4.2.
Tổng số cán bộ quản lý chất lượng (QC):….….người, trong đó:

4.2.1. 
Số QC có trình độ đại học: ……….người, trung cấp: ……...người.
4.2.2. 
Số cán bộ QC đã qua đào tạo về HACCP hoặc các chương trình quản lý chất lượng khác:…………người.
4.3.
Phòng kiểm nghiệm:


(    Của cơ sở: Các chỉ tiêu có thể phân tích: …………….



……………………………………………………………………..


(    Thuê ngoài: ……………………………………………………………..

                GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ






        (Ký tên, đóng dấu)
	TÊN CƠ SỞ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:          /
	


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI 

Kính gửi:……………………………………………..

I. Thông tin chung:

1. Tên cơ sở:

2. Mã số của cơ sở (nếu có):

3. Địa chỉ cơ sở:

4. Số điện thoại:



Fax:


Email: 

II. Tóm tắt kết quả khắc phục sai lỗi

	TT
	Sai lỗi theo kết luận kiểm tra ……. ngày………. của …………..
	Biện pháp 
khắc phục
	Kết quả

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm:
   FORMCHECKBOX 
        

- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ………………………………………                                                                                

……, ngày….. tháng…..năm……

GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ 

(Ký tên và đóng dấu)
	TÊN CƠ SỞ


Số: ……………….……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày...... tháng......... năm …...


ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (Tên cơ quan kiểm tra)………………………

Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở) .................. ……………………………, mã số................đề nghị quý cơ quan cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản, cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………….. ngày cấp……….……..

Lý do xin cấp lại giấy chứng nhận: ……………..…………………….....

………………………………………...……………………………………

……………………………………...………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./.
	Nơi nhận:

-  Như trên;

-  .....

-  Lưu .....
	GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


	Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ..............., ngày.........tháng.........năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu)

Số:……….

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai
Căn cứ các quy định tại Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của [Cơ sở]; đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phẩm
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình…)
	Thời gian dự kiến quảng cáo

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:
- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận./.
	 
	Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)


 
	Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày.........tháng.........năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
Số:……….

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai
Ngày ….. tháng ….. năm ……, cơ sở đã được cơ quan [tên cơ quan đã xác nhận trước đó] xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm (số ……..); tuy nhiên, ………………..[lý do đăng ký lại] …..; đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phẩm
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/đài truyền hình …)
	Thời gian dự kiến quảng cáo

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:
- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận./.
	 
	Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)


	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS & TS


Số:           /QC-CCQLCL-NV1

V/v xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2012


Kính gửi: ………….[tên cơ sở].…………..

Căn cứ vào giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm số ……., ngày ….. tháng ….. năm …..của ……[Cơ sở] …………….. và sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, cụ thể như sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/đài truyền hình …)
	Hiệu lực quảng cáo

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nội dung quảng cáo thực phẩm của [Cơ sở] phù hợp với quy định. Yêu cầu cơ sở thực hiện quảng cáo theo đúng nội dung và hiệu lực đã được xác nhận./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.(NV1).
	CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)











Dấu của cơ quan thú y





Mẫu: 5
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